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DANH SÁCH 
TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC (tính đến t9-2025)
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Email
	Số điện thoại cá nhân

	1. 
	Đoàn Văn Dương
	Giám đốc/Trợ giúp viên pháp lý
	10/01/1976
	Nam
	Kinh
	Đại học
	luatsuduong75@gmail.com
	0904.359.625

	2. 
	Đặng Văn Đương
	Phó Giám đốc/Trợ giúp viên pháp lý
	26/10/1978
	Nam
	Kinh
	Đại học
	vanduong1975@gmail.com
	0969.858.768

	3. 
	Trịnh Đình Hợp
	Phó Giám đốc/Trợ giúp viên pháp lý
	02/02/1982
	Nam
	Kinh
	Đại học
	xuanhop.tgpl@gmail.com
	0918.280.282

	4. 
	Nguyễn Thị Ngà
	Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp/ Trợ giúp viên pháp lý
	01/11/1981
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	nguyenngatgpl@gmail.com
	0919.733.881

	5. 
	Hoàng Thị Thủy
	Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp/ Trợ giúp viên pháp lý
	01/10/1985
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	thuytgpl09@gmail.com
	0982.985.282

	6. 
	Lê Thị Phượng
	Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ/ Trợ giúp viên pháp lý
	20/9/1986
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	phuongtgpl@gmail.com
	0943.420.986

	7. 
	Nguyễn Thị Nữ Hoàng
	Trợ giúp viên pháp lý
	10/9/1990
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	nguyenthinuhoang109@gmail.com
	0813.092.013

	8. 
	Lương Thanh Vân
	Trợ giúp viên pháp lý
	02/11/1989
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	luong.thanh211@gmail.com
	0986.699.411

	9. 
	Nguyễn Thị Quế
	Trợ giúp viên pháp lý
	18/12/1987
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	nguyenquetgpl@gmail.com
	0942.380.888

	10. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Trợ giúp viên pháp lý
	01/11/1990
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	ngoctramtgpl@gmail.com
	0942.616.345

	11. 
	Lê Thu Hằng
	Trợ giúp viên pháp lý
	03/10/1987
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	lethuhang.tgpl@gmail.com
	0987.476.556

	12. 
	Mai Thùy Linh
	Trợ giúp viên pháp lý
	04/6/1989
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	mailinhtgpl@gmail.com
	0989.438.789

	13. 
	Hà Văn Khôi
	Phụ trách Chi nhánh TGPL số 1/Trợ giúp viên pháp lý
	27/4/1984
	Nam
	Thái
	Đại học
	hakhoiqh@gmail.com
	0969.685.818

	14. 
	Lê Ngọc Hoàng
	Phụ trách Chi nhánh TGPL số 2/Trợ giúp viên pháp lý
	04/6/1987
	Nam
	Mường
	Đại học
	lengochoang461987@gmail.com
	0968.792.755

	15. 
	Lê Thị Thu Vân
	Trợ giúp viên pháp lý
	16/4/1988
	[bookmark: _GoBack]Nữ
	Mường
	Đại học
	thuvantgpl@gmail.com
	0977.818.750

	16. 
	Lê Khắc Hải
	Trưởng chi nhánh TGPL số 3/Trợ giúp viên pháp lý
	15/11/1986
	Nam
	Kinh
	Đại học
	lekhachai1985@gmail.com
	0973.064.032

	17. 
	Hoàng Đức Hiếu
	Trưởng chi nhánh TGPL số 4/Trợ giúp viên pháp lý
	31/12/1987
	Nam
	Kinh
	Đại học
	duchieutgpl4@gmail.com
	0848.368.111

	18. 
	Nguyễn Thị Hương
	Trợ giúp viên pháp lý
	27/5/1987
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	huongnguyentgpl@gmail.com
	0986.481.336

	19. 
	Đường Xuân Anh
	Trưởng chi nhánh TGPL số 5/Trợ giúp viên pháp lý
	03/6/1985
	Nam
	Kinh
	Đại học
	duongxuananh84@gmail.com
	0963.713.645

	20. 
	Phạm Thanh Tùng
	Trợ giúp viên pháp lý
	26/3/1991
	Nam
	Kinh
	Đại học
	tungtgpl5@gmail.com
	0975.015.887

	21. 
	Nguyễn Ngọc Khang
	Trưởng chi nhánh TGPL số 6/Trợ giúp viên pháp lý
	08/4/1986
	Nam
	Kinh
	Đại học
	khangngoctgpl@gmail.com
	0963.769.398

	22. 
	Phan Thị Nhung
	Trợ giúp viên pháp lý
	12/8/1989
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	phanthinhung.tgpl@gmail.com
	0919.314.972

	23. 
	Lê Thị Lý
	Trợ giúp viên pháp lý
	23/3/1990
	Nữ
	Kinh
	Đại học
	lelythanhhoa@gmail.com
	0989.845.331




